ĐỀ 5
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

        “Đã từ lâu, rác thải nhựa vẫn luôn là mối lo ngại tới sức khỏe con người lẫn môi trường. Riêng ở Việt Nam, trung bình mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, phần lớn trong số đó là túi nylon. Trung bình, mỗi hộ gia đình Việt Nam sử dụng khoảng một kg túi nylon mỗi tháng. Hơn 80% trong số đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần.


Rác thải nhựa dùng một lần tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe con người cùng các loài sinh vật khác. Điều nguy hiểm nhất của rác thải nhựa xuất phát từ tính chất khó phân hủy của nó. Ngay cả khi được chôn lấp vào bùn đất, chúng vẫn tồn tại hàng trăm nghìn năm, làm thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước và dinh dưỡng, ngăn cản oxy qua đất, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng…


Các sản phẩm nhựa có mối liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, bởi vậy việc khai thác và vận chuyển nhiên liệu hóa thạch giải phóng carbon vào khí quyển, làm trầm trọng thêm sự ấm lên trên toàn cầu.”


... Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rác thải nhựa có số lượng và khối lượng vượt trội so với các loại rác khác. Phần lớn loại rác thải này sẽ thải ra khu vực biển, nơi rất dễ bị ô nhiễm nguồn nước và các sinh vật biển khác. Các bãi biển ở Việt Nam có mức ô nhiễm nhựa cao, phần lớn có vị trí hoặc nằm cạnh bến tàu, khu dân cư, các khu tập trung nhiều hoạt động du lịch. Đáng chú ý, tại khu vực đảo xa bờ, ít hoạt động du lịch như Côn Đảo, Hòn Cau cũng dễ bị ô nhiễm rác thải nhựa với số lượng và khối lượng rác cao hơn so với các bãi nằm gần bờ.


                                 (Tạp chí điện tử Môi trường và cuộc sống, ngày 20/7/2022)
Câu 1. Theo đoạn trích, điều nguy hiểm nhất của rác thải nhựa xuất phát từ đâu?

Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 3. Phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Ngay cả khi được chôn lấp vào bùn đất, chúng vẫn tồn tại hàng trăm nghìn năm, làm thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước và dinh dưỡng, ngăn cản oxy qua đất, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng…
Câu 4. Qua đoạn trích trên, em rút ra thông điệp gì?

II. Làm văn 

Câu 1. Từ tinh thần của đoạn trích ở phần Đọc - hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông ở Việt Nam hiện nay.

Câu 2. Viết bài văn trình bày cảm nhận về khổ thơ sau:




Bác nằm trong giấc ngủ bình yên




Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền




Vẫn biết trời xanh là mãi mãi




Mà sao nghe nhói ở trong tim!

 (Trích Viếng lăng Bác, Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập 2,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 58)
GỢI Ý
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	I. Đọc – hiểu

	1
	- Theo đoạn trích, điều nguy hiểm nhất của rác thải nhựa xuất phát từ tính chất khó phân hủy của nó.
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	- Nội dung chính của phần trích: Thực trạng và tác hại của rác thải nhựa ở Việt Nam hiện nay.
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	* Biện pháp tu từ: Liệt kê: làm thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước và dinh dưỡng, ngăn cản oxy qua đất, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng.
* Tác dụng: 


+ Làm cho câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn, giàu nhịp điệu, tăng tính thuyết phục, hấp dẫn người đọc, người nghe.

+ Diễn tả đầy đủ, sâu sắc những tác hại nghiêm trọng của rác thải nhựa đối với môi trường đất.

+ Thái độ của tác giả: Cảnh báo về tác hại của rác thải nhựa, mong muốn mọi người hạn chế sử dụng để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ Trái Đất - ngôi nhà chung của chúng ta.
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	* Những thông điệp có thể rút ra từ đoạn trích:

- Nhận thức được tác hại của rác thải nhựa

- Hãy nói không với rác thải nhựa.

- Hãy bỏ rác đúng nơi quy định vì một môi trường Xanh – sạch – đẹp

- Cần thận thức được tác hại của rác thải nhựa.

- Cần lên án các hành vi gây ô nhiễm môi trường

	
	II. Làm văn
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	1. Nêu vấn đề: tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông ở Việt Nam hiện nay.

2. Bàn luận

* Thực trạng:

- Bao bì ni lông được sử dụng phổ biến và hầu như có mặt ở mọi nơi, lưu hành từ các hàng bán rau, trái cây, thịt, cá,…cho đến các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, những người bán hàng rong,…len lỏi vào mọi nơi của cuộc sống hiện đại.
- Bao bì ni lông còn được sử dụng rất nhiều để đóng gói thực phẩm, bột giặt, bảo quản nước đá, các loại chế phẩm hóa học hay đựng những phế liệu nhỏ…

* Nguyên nhân:

- Bao bì ni lông vì có độ bền, chắc, rất tiện dụng.

- Giá thành rẻ, dễ sản xuất.

* Hậu quả:

- Ảnh hưởng đến môi trường đất, làm thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, cản trở thực vật phát triển; 

- Bao bì ni lông làm  tắc cống, tắc các đường ống dẫn nước, làm chết sinh vật khi chúng nuốt phải…
- Gây ô nhiễm môi trường không khí tạo ra khí độc gây ngộ độc, tắc thở khi đốt bao bì ni lông, gây rối loạn trao đổi chất, gây dị tật bẩm sinh…
- Mất mĩ quan, ảnh hưởng đến du lịch, dịch vụ.

- …

* Giải pháp:

- Mỗi người dân cần có ý thức hạn chế sử dụng túi ni lông và sử dụng các loại túi đựng hàng thân thiện với môi trường

- Xây dựng hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng bao bì ni lông....

3. Bài học nhận thức, hành động
- Nhận thức được tác hại của bao bì ni lông

- Hạn chế sử dụng bao bì ni lông
- Tuyên truyền về tác hại của bao bì ni lông và thuyết phục gia đình, bạn bè, người xung quanh trở thành người tiêu dùng thông thái, thực hiện khẩu hiệu Một ngày không sử dụng bao bì ni lông...

- Liên hệ bản thân....

	2
	I. Xác dịnh vấn đề nghị luận

-  Cảm xúc của nhà thơ khi vào trong lăng Bác.

II. Triển khai vấn đề nghị luận
1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm 

- Giới thiệu về tác giả Viễn Phương, tác phẩm Viếng lăng Bác. 

- Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Viếng lăng Bác.
- Cảm hứng bao trùm bài thơ, mạch vận động của cảm xúc thơ. 

- Vị trí của khổ thơ trong bài: Khổ thơ thứ ba

2. Cảm nhận

a. Niềm xúc động trước hình ảnh Bác nằm yên nghỉ

- Biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh nằm trong giấc ngủ bình yên: một giấc ngủ nhẹ nhàng, thanh thản giống như một ông Tiên, Bác chỉ ngủ thôi, Bác vẫn sống mãi cùng non sông đất nước.

- Hình ảnh vầng trăng sáng dịu hiền gợi nhiều liên tưởng:

+ Ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo, yên tĩnh, trang nghiêm trong lăng Bác.

+ Là hình ảnh ẩn dụ ngợi ca tâm hồn trong sáng, nhân cách thanh cao của Bác.

+  Mối quan hệ gắn bó giữa Bác và trăng lúc sinh thời.

- Hai câu thơ diễn tả sâu sắc nỗi xúc động, lòng thành kính của nhà thơ dành cho Bác

b. Niềm đau đớn, tiếc thương vô hạn khi nhận ra Bác đã mãi mãi đi xa

- Từ láy mãi mãi, biện pháp tu từ ẩn dụ trời xanh (chỉ Bác Hồ) cùng với các hình ảnh mặt trời, vầng trăng đã tạo nên một hệ thống các hình ảnh thiên nhiên, vũ trụ khẳng định sự vĩ đại của Bác và tấm lòng thành kính của cả dân tộc dành cho Người.

- Cặp từ Vẫn biết…Mà sao: vẫn biết Bác còn sống mãi với non sông, đất nước nhưng tự trong sâu thẳm đáy lòng vẫn không thể không đau đớn trước sự ra đi của Người.

- Câu thơ cuối của khổ thơ (với nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, biểu cảm trực tiếp nghe nhói) như một tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào diễn tả niềm tiếc thương vô hạn khi Bác đã mãi mãi đi về cõi vĩnh hằng. Nỗi đau mất mát đến đây được diễn đạt một cách cụ thể. Đó là nỗi đau của một người con mất Cha, của một người dân mất đi vị lãnh tụ vĩ đại muôn vàn kính yêu:
Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

      Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…

                                                                  (Tố Hữu)

Sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự mất mát to lớn của cả dân tộc và nhân dân lao động yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

3. Đánh giá

- Đoạn thơ có giọng điệu vừa trang nghiêm, thành kính vừa sâu lắng, xúc động, thiết tha. Kết hợp một cách hài hoà giữa những hình ảnh thực với hình ảnh có ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng; cách dùng từ tinh tế… 

- Đoạn thơ diễn tả sâu sắc và cảm động nỗi đau xót, niềm tiếc thương vô hạn của một người con miền Nam, của cả dân tộc trước sự ra đi của Bác.

- Có thể liên hệ với một số bài thơ khác có cùng đề tài viết về Bác Hồ.


